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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Mã năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ 

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét. quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 235/TT-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của UBND huyện Sông Mã về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Mã năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-KTXH ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận, phiếu biểu quyết của các vị đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Mã năm 2011 như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:        401.695.313.026 đồng
1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:       
          321.825.131.800 đồng
- Bổ sung cân đối ngân sách: 
                               253.551.000.000 đồng
- Bổ sung có mục tiêu chi theo chương trình của tỉnh:     2.065.000.000 đồng
- Bổ sung có mục tiêu chi theo chương trình của NSTW:  8.319.000.000 đồng
- Bổ sung ngoài dự toán đầu năm:
                         57.890.131.800 đồng
2. Thu ngân sách trên địa bàn:                                22.219.160.255 đồng
- Ngân sách Trung ương được hưởng:
                            155.080.600 đồng
  Ngân sách tỉnh được hưởng: 

                            297.274.000 đồng
- Ngân sách địa phương được hưởng:
                       21.766.805.655 đồng
3. Các khoản hạch toán ghi thu ngân sách:            11.866.812.905 đồng
- Thu viện phí:




             11.562.623.905 đồng
- Thu đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng:

                  304.189.000 đồng
4. Thu kết dư ngân sách năm 2010:
    
                 214.997.741 đồng
- Kết dư ngân sách huyện:



         95.041.241 đồng
- Kết dư ngân sách xã:



                  119.956.500 đồng
5. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010:           45.569.210.325 đồng
- Chuyển nguồn ngân sách huyện:

             43.790.171.700 đồng
- Chuyển nguồn ngân sách xã:

                         1.779.038.625 đồng

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011:    400.453.100.856 đồng
1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 
          320.206.075.972 đồng
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:   

  
             24.436.018.000 đồng
- Chi thường xuyên: 

          
                     295.770.057.972 đồng
2. Chi chương trình mục tiêu: 

            28.494.691.400 đồng
- Chi CTMT ngân sách địa phương:                             2.036.000.000 đồng
- Chương trình mục tiêu NSTW:
       
             26.458.691.400 đồng
3. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:      11.866.812.905 đồng
- Từ nguồn thu viện phí:


                       11.562.623.905 đồng
- Từ nguồn đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng:                     304.189.000 đồng
4. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2012:   39.885.520.579 đồng
- Chuyển nguồn ngân sách huyện: 
                       36.146.413.831 đồng
- Chuyển nguồn ngân sách xã:


               3.739.106.748 đồng
III. Kết dư ngân sách địa phương:                               789.857.570 đồng
1. Kết dư ngân sách cấp huyện:                                      76.096.009 đồng


Chuyển 100% vào thu ngân sách huyện  năm 2012.

2. Kết dư ngân sách cấp xã. thị trấn:                           713.761.561 đồng

 Chuyển 100% vào thu ngân sách xã, thị trấn năm 2012.

(có Biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

 HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện, UBND huyện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét để trình HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

	Nơi nhận:   

- TT HĐND.UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- TT Huyện uỷ;                                                                     

- TT HĐND.UBND huyện;

- Ban Kinh tế - Xã hội huyện;

- Đại biểu HĐND huyện khoá XIX;        

- Phòng Tư pháp huyện;

- Phòng TC- KH huyện;

- KBNN huyện;

- Chi cục Thuế huyện;

- Lưu: VT. TCKH.75b.                    
	CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Lê Duy Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   Biểu số 01
   HUYỆN SÔNG MÃ
QUYẾT TOÁN

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

 
           Đơn vị tính: Đồng

	Stt
	Nội dung thu
	Dự toán năm 2011 HĐND huyện
 Quyết nghị
	Quyết toán 
năm 2011
	So sánh QT/DT (%) 

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG THU NSNN
	282.235.000.000
	401.695.313.026
	142.33

	I
	Thu NS trên địa bàn
	18.300.000.000
	22.219.160.255
	121.42

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	1.000.000.000
	560.603.388
	56.06

	2
	Thuế CTN - dịch vụ ngoài quốc doanh
	10.500.000.000
	11.715.222.765
	111.57

	3
	Lệ phí trước bạ
	1.500.000.000
	2.019.375.900
	134.63

	4
	Thuế nhà đất
	1.100.000.000
	857.429.600
	77.95

	5
	Thu phí và lệ phí
	400.000.000
	832.481.035
	208.12

	6
	Thu cấp quyền sử dụng đất
	2.300.000.000
	4.539.784.600
	197.38

	7
	Thuế thu nhập 
	450.000.000
	538.231.700
	119.61

	8
	Thu tiền thuê đất
	50.000.000
	51.713.467
	103.43

	9
	Thu khác ngân sách
	1.000.000.000
	1.104.317.800
	110.43

	II
	Các khoản ghi thu, ghi chi
	-
	11.866.812.905
	

	1
	Thu viện phí
	
	11.562.623.905
	

	2
	Thu đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng (CT 925)
	
	304.189.000
	

	III
	Thu kết dư ngân sách năm 2010
	-
	214.997.741
	

	1
	Kết dư  ngân sách huyện
	
	95.041.241
	


	2
	Kết dư  ngân sách xã
	
	119.956.500
	

	IV
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2010
	-
	45.569.210.325
	

	1
	Chuyển nguồn ngân sách huyện
	
	43.790.171.700
	

	2
	Chuyển nguồn ngân sách xã
	
	1.779.038.625
	

	V
	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên
	263.935.000.000
	321.825.131.800
	121.93

	A
	 TRONG KẾ HOẠCH
	263.935.000.000
	263.935.000.000
	100.00

	1
	Bổ sung cân đối
	253.551.000.000
	253.551.000.000
	100.00

	2
	Bổ sung có mục tiêu chi theo CTMT của tỉnh
	2.065.000.000
	2.065.000.000
	100.00

	3
	Bổ sung có mục tiêu chi theo CTMT của TW
	8.319.000.000
	8.319.000.000
	100.00

	B
	CÁC KHOẢN BỔ SUNG DỰ TOÁN TRONG NĂM
	-
	57.890.131.800
	

	1
	KP thực hiện chính sách phát triển cây Cao su đợt I năm 2011
	
	500.000.000
	-

	2
	KP quà tết cho các cụ tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán
	
	5.250.000
	

	3
	KP phục vụ CT bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp
	
	600.000.000
	

	4
	KP tinh giản biên chế theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP (đợt 1 năm 2011)
	
	44.906.400
	-

	5
	KP tổ chức hội thi "Hoà giải viên giỏi" lần thức II năm 2011
	
	30.000.000
	-

	6
	KP tập huấn nghiệp vụ CT đảng, CTCQ cho bí thư CB ...
	
	993.000.000
	-

	7
	KP hỗ trợ HS con hộ nghèo theo QĐ số 112/2007/QĐ-TTg (ĐC năm 2010 sang)
	
	316.000.000
	

	8
	KP bầu cử ĐB Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp
	
	400.000.000
	

	9
	KP hỗ trợ HĐ của Tiểu ban chăm sóc sức khoẻ CB năm 2011
	
	50.000.000
	

	10
	KP trợ cấp khó khăn theo QĐ 471/QĐ-TTg của TTCP
	
	2.689.800.000
	

	11
	KP bầu cử ĐB Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp
	
	560.000.000
	

	12
	KP thực hiện CCTL mới T5, 6 năm 2011 theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP
	
	3.277.080.000
	

	13
	KP thu phạt HC trong lĩnh vực ATGT năm 2011
	
	120.000.000
	

	14
	KP chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011
	
	2.214.000.000
	

	15
	KP thực hiện CS hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg
	
	607.480.000
	

	16
	KP hoạt đông BCĐ "Thực hiện phong trào…bảo vệ ANTQ"
	
	34.500.000
	

	17
	KP thực hiện chính sách miễn, giảm học phí… theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP
	
	5.390.000.000
	

	18
	KP thực hiện CS hỗ trợ các bản ĐBKK theo NQ số 370/2011/NQ-HĐND
	
	2.102.000.000
	

	19
	KP thực hiện CS hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/2007/QĐ-TTg
	
	716.787.000
	

	20
	KP ổn định ĐCĐC theo QĐ số 1342/QĐ-TTg
	
	700.000.000
	

	21
	KP thực hiện chế độ chính sách đối với người cao tuổi
	
	48.000.000
	

	22
	KP thực hiện CCTL mới Q3/2011 theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP
	
	1.486.370.000
	

	23
	KP chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011
	
	655.000.000
	

	24
	KP mở lớp sơ cấp Lý luận chính trị năm 2011
	
	200.000.000
	

	25
	KP thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg
	
	7.023.000.000
	

	26
	KP thu phạt vi phạm ATGT
	
	70.000.000
	

	27
	KP chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm năm 2011
	
	2.000.000.000
	

	28
	KP may trang phục đại biểu HĐND các cấp
	
	590.000.000
	

	29
	KP phục vụ bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
	
	400.000.000
	

	30
	KP thực hiện CCTL mới Q4/2011 theo NĐ số 22/2011/NĐ-CP
	
	2.235.410.000
	

	31
	KP thực hiện đề án phát triển KTXH xã Huổi Một
	
	100.000.000
	

	32
	KP thực hiện chính sách phòng chống ma tuý
	
	150.000.000
	

	33
	KP hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ số 289/QĐ-TTg
	
	363.000.000
	

	34
	KP cuộc thi tìm hiểu công tác phòng, chống ma tuý năm 2011
	
	100.000.000
	

	35
	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN (đối tượng 3) năm 2011
	
	40.000.000
	

	36
	KP thực hiện chế độ, CS đối với người cao tuổi
	
	200.220.000
	

	37
	KPXD mô hình thí điểm chuyển đổi hình thức KD khai thác Chợ
	
	50.000.000
	

	38
	KP thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo NĐ số 57/2011/NĐ-CP
	
	962.036.400
	

	39
	KP thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ số 132/2007/NĐ-CP
	
	675.727.000
	

	40
	KP thực hiện NĐ số 56/NĐ-CP của Chính phủ năm 2011
	
	299.700.000
	

	41
	KP thực hiện NĐ số 54/NĐ-CP của Chính phủ năm 2011
	
	4.954.500.000
	

	42
	KP hỗ trợ Trung tâm GDLĐ
	
	235.665.000
	

	43
	KP thực hiện chế độ CS theo NĐ số 116/2010/NĐ-CP
	
	6.524.000.000
	

	44
	KP thực hiện CS trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ số 67/NĐ-CP, NĐ số 13/NĐ-CP
	
	2.140.000.000
	

	45
	KP thực hiện CS hỗ trợ tiền ăn trưa cho TE 5 tuổi
	
	480.000.000
	

	46
	KP thực hiện CS miễn giảm HP và CPHT theo NĐ số 49/2010/NĐ-CP (đợt 2)
	
	2.500.000.000
	

	47
	KP khuyến nông viên xã mới tuyển dụng năm 2011
	
	61.700.000
	

	48
	Thu hồi KP xây dựng Nông thôn mới
	
	(5.000.000)
	

	49
	Bổ sung KP Đảng
	
	150.000.000
	

	50
	KP XD Nhà văn hoá bản, tiểu khu, TDP năm 2011
	
	900.000.000
	

	51
	Phê duyệt bổ sung KP năm 2011 cho huyện Sông Mã
	
	950.000.000
	


Biểu số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)


Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung chi
	Dự toán năm 2011 HĐND huyện Quyết nghị
	Quyết toán
 năm 2011
	So sánh QT/DT (%) 

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG 
	279.985.000.000
	400.453.100.856
	143.03

	A
	Chi cân đối ngân sách huyện
	269.601.000.000
	320.206.075.972
	118.77

	I
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
	8.200.000.000
	24.436.018.000
	298.00

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	1.000.000.000
	3.987.558.000
	398.76

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	7.200.000.000
	20.448.460.000
	284.01

	II
	Chi thường xuyên
	261.401.000.000
	295.770.057.972
	113.15

	1
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	12.013.000.000
	13.243.054.000
	110.24

	 
	 - Chi sự nghiệp Nông- lâm nghiệp
	3.550.000.000
	2.832.691.000
	79.79

	 
	 - KP thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP
	1.303.000.000
	2.844.300.000
	218.29

	 
	 - Chi sự nghiệp Giao thông, công nghiệp
	1.350.000.000
	1.031.528.000
	76.41

	 
	 - Chi phát triển GTNT theo NQ số 50/NQ-HĐND
	2.950.000.000
	3.007.835.000
	101.96

	 
	 - Kinh phí Chương trình 925
	1.085.000.000
	1.085.000.000
	100.00

	 
	 - Chi sự nghiệp Môi trường
	725.000.000
	725.000.000
	100.00

	 
	 - Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	400.000.000
	400.000.000
	100.00

	 
	 - Chi sự nghiệp kinh tế khác
	650.000.000
	1.316.700.000
	202.57

	2
	 Chi sự nghiệp Giáo dục
	148.015.000.000
	160.745.821.900
	108.60

	3
	Chi sự nghiệp Y tế phòng chống dịch
	18.117.000.000
	20.610.487.500
	113.76

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	1.392.500.000
	1.252.476.100
	89.94

	5
	Chi đảm bảo xã hội
	13.283.000.000
	21.128.106.815
	159.06

	 
	 - Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	2.232.000.000
	2.467.335.000
	110.54

	 
	 - Kinh phí phòng chống ma tuý
	484.000.000
	757.821.665
	156.57

	 
	 - KP hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	1.230.000.000
	1.407.420.850
	114.42

	 
	 - KP hoạt động Trung tâm Giáo dục lao động huyện
	1.092.000.000
	1.604.597.700
	146.94

	 
	 - Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	3.650.000.000
	6.022.582.000
	165.00

	 
	 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	685.000.000
	1.319.819.900
	192.67

	 
	 - Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
	3.160.000.000
	3.767.480.000
	119.22

	 
	 - Chi đảm bảo xã hội
	750.000.000
	3.781.049.700
	504.14

	6
	Chi Quản lý hành chính
	54.706.500.000
	69.695.597.557
	127.40

	 
	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 03
	120.000.000
	567.484.200
	472.90

	 
	Kinh phí Huyện ủy
	3.462.000.000
	5.674.953.000
	163.92

	 
	Chi quản lý Nhà nước
	7.327.000.000
	11.640.264.200
	158.87

	 
	Kinh phí khối Đoàn thể
	2.127.500.000
	2.503.303.600
	117.66

	 
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	41.670.000.000
	49.309.592.557
	118.33

	7
	Chi Trung tâm Chính trị
	893.000.000
	1.346.098.000
	150.74

	8
	Chi An ninh - quốc phòng
	6.080.000.000
	7.055.298.100
	116.04

	9
	Chi khác ngân sách
	750.000.000
	693.118.000
	92.42


	10
	Dự phòng ngân sách huyện, xã. thị trấn
	5.475.000.000
	-
	-

	11
	Kinh phí thi đua khen thưởng
	676.000.000
	-
	-

	B
	Chi chương trình mục tiêu
	10.384.000.000
	28.494.691.400
	274.41

	I
	Chi chương trình mục tiêu NSĐP
	2.065.000.000
	2.036.000.000
	98.60

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTD ĐKXD ĐSDC cấp xã 
	1.347.000.000
	1.320.000.000
	98.00

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở hoạt động thường xuyên
	718.000.000
	716.000.000
	99.72

	II
	Chi chương trình mục tiêu NSTW
	8.319.000.000
	26.458.691.400
	318.05

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160/QĐ-TTg
	2.000.000.000
	2.502.987.000
	125.15

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134)
	1.500.000.000
	1.600.000.000
	106.67

	3
	KP hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg
	4.819.000.000
	6.815.600.000
	141.43

	4
	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
	 
	142.487.000
	 

	 
	 - Đào tạo tập huấn cán bộ giảm nghèo
	 
	28.000.000
	 

	 
	 - Trợ giúp pháp lý
	 
	28.000.000
	 

	 
	 - Hoạt động giám sát, đánh giá
	 
	64.487.000
	 

	 
	 - Truyền thông
	 
	22.000.000
	 

	5
	Chương trình 135
	 
	11.204.371.900
	 

	 
	 - Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	6.938.924.000
	 

	 
	 - Vốn dự án hỗ trợ sản xuất
	 
	2.597.140.900
	 

	 
	 - Duy tu bảo dưỡng công trình
	 
	90.000.000
	 

	 
	 - Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	 
	1.578.307.000
	 

	 
	 + Hoạt động trợ giúp pháp lý
	 
	-
	 

	 
	 + Hoạt động văn hoá
	 
	-
	 

	 
	 + Hỗ trợ HS con hộ nghèo theo QĐ số 112/2007/QĐ-TTg
	 
	1.578.307.000
	 

	 
	 + KP hỗ trợ hộ nghèo cải thiện VSMT
	 
	-
	 

	6
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	 
	280.000.000
	 

	 
	 - Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	 
	-
	 

	 
	 - Dự án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
	 
	-
	 

	 
	 - Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS
	 
	280.000.000
	 

	7
	Chương trình phòng chống ma tuý
	 
	297.829.000
	 

	 
	 - KP tuyên truyền, chỉ đạo, đấu tranh PC ma tuý 
	 
	130.978.000
	 

	 
	 - Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	 
	67.671.000
	 

	 
	 - Kinh phí thực hiện CS phòng, chống ma tuý
	 
	99.180.000
	 

	8
	CT bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg
	 
	295.000.000
	 

	 
	 - Vốn đầu tư
	 
	295.000.000
	 

	9
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	 
	3.034.300.000
	 

	 
	 - Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	 
	971.300.000
	 

	 
	 - Kinh phí tuyên truyền
	 
	5.000.000
	 

	 
	 - Hoạt động giám sát đánh giá
	 
	10.000.000
	 

	 
	 - Dự án phát triển thị trường lao động
	 
	48.000.000
	 

	 
	 - Tăng cường CS vật chất, trang thiết bị dạy nghề
	 
	2.000.000.000
	 

	10
	CTMT xây dựng Nông thôn mới
	 
	286.116.500
	 

	 
	 - KP hỗ trợ hoạt động của BCĐ các cấp
	 
	58.016.500
	 

	 
	 - KP tuyên truyền của BCĐ các cấp
	 
	53.100.000
	 

	 
	 - KP quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cấp xã
	 
	175.000.000
	 

	 
	 - KP xây dựng đề án Nông thôn mới
	 
	-
	 

	C
	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN 
	 
	11.866.812.905
	 

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí
	 
	11.562.623.905
	 

	2
	Chi từ nguồn thu đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng 
	 
	304.189.000
	 

	D
	Chi chuyển nguồn NS năm 2011 sang năm 2012
	                                       -   
	39.885.520.579
	 

	1
	Chuyển nguồn ngân sách huyện
	 
	36.146.413.831
	 

	2
	Chuyển nguồn ngân sách xã
	 
	3.739.106.748
	 


Phụ lục số 06 - Biểu số 36
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)


Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung
	 Dự toán 
năm 2011 
	Quyết toán 
năm 2011
	 So sánh 
QT/DT
 (%) 

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3 = 2/1

	A
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	16.050.000.000
	22.219.160.255
	138.4

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	16.050.000.000
	22.219.160.255
	138.4

	2
	Thu từ xuất khẩu. nhập khẩu
	
	
	

	3
	Thu viện trợ không hoàn lại
	
	
	

	B
	THU NGÂN SÁCH HUYỆN
	279.985.000.000
	401.242.958.426
	143.3

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	16.050.000.000
	21.766.805.655
	135.6

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	16.050.000.000
	21.766.805.655
	135.6

	
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	
	
	

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	263.935.000.000
	321.825.131.800
	121.9

	
	- Bổ sung cân đối
	253.551.000.000
	253.551.000.000
	100.0

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	10.384.000.000
	68.274.131.800
	657.5

	3
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	
	45.569.210.325
	

	4
	Thu kết dư năm trước
	
	214.997.741
	

	5
	Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách
	
	11.866.812.905
	

	C
	Chi ngân sách huyện
	279.985.000.000
	400.453.100.856
	143.0

	1
	Chi đầu tư phát triển + CTMT
	18.584.000.000
	52.930.709.400
	284.8

	2
	Chi thường xuyên
	255.916.000.000
	307.636.870.877
	120.2

	3
	Dự phòng
	5.485.000.000
	
	-

	4
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	
	39.885.520.579
	


Phụ lục số 06 - Biểu số 38
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

Đơn vị tính: Đồng
	Stt
	Nội dung
	 Dự toán 
năm 2011 
	Quyết toán 
năm 2011
	 So sánh 
QT/DT (%) 

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3 = 2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	
	
	

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	279.985.000.000
	394.806.620.795
	141.0

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	16.050.000.000
	17.229.463.149
	107.3

	
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	16.050.000.000
	17.229.463.149
	107.3

	
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	
	
	

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	263.935.000.000
	321.825.131.800
	121.9

	
	- Bổ sung cân đối
	253.551.000.000
	253.551.000.000
	100.0

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	10.384.000.000
	68.274.131.800
	657.5

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	
	43.790.171.700
	

	4
	Thu kết dư năm trước
	
	95.041.241
	

	5
	Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách
	
	11.866.812.905
	

	II
	Chi ngân sách cấp huyện
	279.985.000.000
	394.730.524.786
	141.0

	1
	Chi nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp
	222.200.550.000
	324.292.768.536
	145.9

	
	(không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)
	
	
	

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn
	57.784.450.000
	70.437.756.250
	121.9

	
	- Bổ sung cân đối
	55.719.450.000
	50.942.650.000
	91.4

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	2.065.000.000
	19.495.106.250
	944.1

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	-
	

	B
	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN
	
	
	

	I
	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn
	60.263.250.000
	76.874.093.881
	127.6

	1
	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
	2.478.800.000
	4.537.342.506
	183.0

	
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%
	2.478.800.000
	4.537.342.506
	183.0

	
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	
	
	

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	57.784.450.000
	70.437.756.250
	121.9

	
	- Bổ sung cân đối
	55.719.450.000
	50.942.650.000
	91.4

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	2.065.000.000
	19.495.106.250
	944.1

	
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	
	
	

	3
	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước
	
	1.779.038.625
	

	4
	Thu kết dư năm trước
	
	119.956.500
	

	II
	Chi ngân sách xã, thị trấn
	60.623.250.000
	76.160.332.320
	125.6


Phụ lục số 06 - Biểu số 42
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)


Đơn vị: Nghìn đồng

	Stt
	Nội dung
	Dự toán năm 2011
	Quyết toán năm 2011
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Quyết toán/Dự toán

	
	
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	
	NS cấp tỉnh
	NS huyện
	Tổng số
	NS cấp tỉnh
	NS huyện

	A
	B
	1
	 
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	279.985.000.0
	-
	279.985.000.0
	400.453.100.8
	-
	400.453.100.8
	143.03
	
	143.03

	I
	Chi đầu tư phát triển
	18.584.000.0
	
	18.584.000.0
	52.930.709.4
	
	52.930.709.4
	284.82
	 
	284.82

	
	Trong đó
	-
	
	
	-
	
	
	
	 
	 

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	-
	
	
	2.829.607.0
	
	2.829.607.0
	
	 
	 

	2
	Chi khoa học công nghệ
	-
	
	
	-
	
	
	
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	255.916.000.0
	
	255.916.000.0
	307.636.870.9
	
	307.636.870.9
	120.21
	 
	120.21

	
	Trong đó:
	-
	
	
	-
	
	
	
	 
	 

	1
	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề
	148.543.000.0
	
	148.543.000.0
	153.962.844.9
	
	153.962.844.9
	103.65
	 
	 

	2
	Chi Khoa học công nghệ
	-
	
	
	-
	
	
	
	 
	 

	III
	Dự phòng
	5.485.000.0
	
	5.485.000.0
	-
	
	
	-
	 
	-

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	-
	
	
	39.885.520.5
	
	39.885.520.5
	
	 
	


Phụ lục số 06 - Biểu số 44
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Stt
	Nội dung
	 Dự toán năm 2011 
	 Quyết toán năm 2011 
	 So sánh QT/DT (%) 

	
	
	 Tổng số 
	 Chia ra 
	 Tổng số 
	 Chia ra 
	 Tổng số 
	 Chia ra 

	
	
	
	 Cấp huyện 
	 Xã 
	
	 Cấp huyện 
	 Xã 
	
	 Cấp huyện 
	 Xã 

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	279.985.000.0
	 219.361.750.0
	60.623.250.0
	470.890.857.0
	 394.730.524.7
	76.160.332.3
	168.18
	179.95
	125.63

	I
	Chi đầu tư phát triển
	18.584.000.0
	16.519.000.0
	2.065.000.0
	52.930.709.4
	 49.980.778.4
	2.949.931.0
	284.82
	302.57
	142.85

	
	Trong đó:
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	


	1
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	-
	
	
	2.829.607.0
	2.829.607.0
	
	
	
	

	2
	Chi khoa học công nghệ
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	255.916.000.0
	198.447.750.0
	57.468.250.0
	378.074.627.1
	308.603.332.5
	69.471.294.6
	147.73
	155.51
	120.89

	
	Trong đó:
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	1
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	148.543.000.0
	148.543.000.0
	
	153.962.844.9
	153.962.844.9
	
	103.65
	103.65
	

	2
	Chi Khoa học công nghệ
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	III
	Dự phòng
	5.485.000.0
	4.395.000.0
	1.090.000.0
	-
	
	
	-
	-
	-

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	-
	
	
	39.885.520.5
	36.146.413.8
	3.739.106.7
	
	
	


Phụ lục số 06 - Biểu số 46
 QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 134,
 CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Stt
	Nội dung chi
	 Dự toán năm 2011 
	 Chia ra 
	Quyết toán năm 2011 
	 Chia ra 

	
	
	
	 Cấp huyện thực hiện 
	 Xã thực hiện 
	
	 Cấp huyện thực hiện 
	 Xã thực hiện 

	
	
	
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư 
	 Vốn SN 
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư 
	 Vốn SN 
	
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư 
	 Vốn SN 
	 Tổng số 
	 Vốn đầu tư 
	 Vốn SN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	 1 = 2 + 5
	2 = 3 + 4
	3.0
	4.0
	5 = 6 + 7
	6.0
	7.0
	8 = 9+12
	 9 = 10 +11
	10.0
	11.0
	 12 = 13 + 14
	13.0
	14.0

	 
	TỔNG SỐ 
	37.543.4
	35.070.5
	5.500.0
	26.634.5
	2.472.9
	-
	824.3
	44.432.4
	41.494.4
	12.855.2
	28.639.2
	2.938.1
	471.8
	2.466.3

	A
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSTW
	24.310.6
	22.662.0
	5.500.0
	14.226.0
	1.648.6
	-
	-
	26.458.7
	25.664.8
	12.855.2
	12.809.6
	793.9
	471.8
	322.2

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo QĐ số 160/QĐ-TTg
	2.000.0
	2.000.0
	2.000.0
	
	-
	
	
	2.503.0
	2.503.0
	2.503.0
	
	-
	
	

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg (134)
	1.500.0
	1.500.0
	1.500.0
	-
	-
	-
	-
	1.600.0
	1.600.0
	1.500.0
	100.0
	-
	-
	-

	 
	 - Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	 
	 - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	1.500.0
	1.500.0
	1.500.0
	
	-
	
	
	1.600.0
	1.600.0
	1.500.0
	100.0
	-
	
	

	3
	KP hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 167/QĐ-TTg
	11.842.0
	11.842.0
	
	11.842.0
	-
	
	
	6.815.6
	6.815.6
	
	6.815.6
	-
	
	

	4
	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
	96.0
	96.0
	-
	96.0
	-
	-
	-
	142.5
	142.5
	-
	142.5
	-
	-
	-

	 
	 - Đào tạo tập huấn cán bộ giảm nghèo
	28.0
	28.0
	
	28.0
	-
	
	
	28.0
	28.0
	
	28.0
	-
	
	

	 
	 - Trợ giúp pháp lý
	-
	-
	
	
	-
	
	
	28.0
	28.0
	
	28.0
	-
	
	

	 
	 - Hoạt động giám sát, đánh giá
	46.0
	46.0
	
	46.0
	-
	
	
	64.5
	64.5
	
	64.5
	-
	
	

	 
	 - Truyền thông
	22.0
	22.0
	
	22.0
	-
	
	
	22.0
	22.0
	
	22.0
	-
	
	

	5
	Chương trình 135
	1.120.0
	1.120.0
	-
	-
	-
	-
	-
	11.204.4
	10.732.6
	6.557.2
	4.175.4
	471.8
	471.8
	-

	 
	 - Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	-
	-
	
	
	-
	
	
	6.938.9
	6.557.2
	6.557.2
	
	381.8
	381.8
	

	 
	 - Vốn dự án hỗ trợ sản xuất
	840.0
	840.0
	
	
	-
	
	
	2.597.1
	2.597.1
	
	2.597.1
	-
	
	

	 
	 - Duy tu bảo dưỡng công trình
	-
	-
	
	
	-
	
	
	90.0
	-
	
	
	90.0
	90.0
	

	 
	 - Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân
	280.0
	280.0
	-
	-
	-
	-
	-
	1.578.3
	1.578.3
	-
	1.578.3
	-
	-
	-

	 
	 + Hoạt động trợ giúp pháp lý
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	 
	 + Hoạt động văn hoá
	280.0
	280.0
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	 
	 + Hỗ trợ HS con hộ nghèo theo QĐ số 112/QĐ-TTg
	-
	-
	
	
	-
	
	
	1.578.3
	1.578.3
	
	1.578.3
	-
	
	

	 
	 + KP hỗ trợ hộ nghèo cải thiện VSMT
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	6
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	280.0
	280.0
	-
	280.0
	-
	-
	-
	280.0
	280.0
	-
	280.0
	-
	-
	-

	 
	 - Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	 
	 - Dự án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	 
	 - Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS
	280.0
	280.0
	
	280.0
	-
	
	
	280.0
	280.0
	
	280.0
	-
	
	

	7
	Chương trình phòng chống ma tuý
	185.0
	185.0
	-
	185.0
	-
	-
	-
	297.8
	198.6
	-
	198.6
	99.2
	-
	99.2

	 
	 - KP tuyên truyền, chỉ đạo, đấu tranh PC ma tuý 
	120.0
	120.0
	
	120.0
	-
	
	
	131.0
	131.0
	
	131.0
	-
	
	

	 
	 - Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	65.0
	65.0
	
	65.0
	-
	
	
	67.7
	67.7
	
	67.7
	-
	
	

	 
	 - Kinh phí thực hiện CS phòng, chống ma tuý
	-
	-
	
	
	-
	
	
	99.2
	-
	
	
	99.2
	
	99.2

	8
	Chương trình ĐCĐC theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	-
	-
	-
	700.0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 - Vốn sự nghiệp
	-
	-
	
	700.0
	-
	
	
	-
	
	
	
	-
	
	

	9
	CT bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	295.0
	295.0
	295.0
	-
	-
	-
	-

	 
	 - Vốn đầu tư
	-
	-
	
	
	-
	
	
	295.0
	295.0
	295.0
	
	-
	
	

	 
	 - Vốn sự nghiệp
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	10
	Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm
	5.899.3
	5.075.0
	2.000.0
	559.0
	824.3
	-
	-
	3.034.3
	3.034.3
	2.000.0
	1.034.3
	-
	-
	-

	 
	 - Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	501.0
	501.0
	
	501.0
	-
	
	
	971.3
	971.3
	
	971.3
	-
	
	

	 
	 - Kinh phí tuyên truyền
	-
	-
	
	
	-
	
	
	5.0
	5.0
	
	5.0
	-
	
	

	 
	 - Hoạt động giám sát đánh giá
	10.0
	10.0
	
	10.0
	-
	
	
	10.0
	10.0
	
	10.0
	-
	
	

	 
	 - Dự án phát triển thị trường lao động
	3.388.3
	2.564.0
	
	48.0
	824.3
	
	
	48.0
	48.0
	
	48.0
	
	
	

	 
	 - Tăng cường CS vật chất, trang TB dạy nghề
	2.000.0
	2.000.0
	2.000.0
	
	-
	
	
	2.000.0
	2.000.0
	2.000.0
	
	-
	
	

	11
	CTMT xây dựng Nông thôn mới
	1.388.3
	564.0
	
	564.0
	824.3
	-
	-
	286.1
	63.1
	-
	63.1
	223.0
	-
	223.0

	 
	 - KP hỗ trợ hoạt động của BCĐ các cấp
	180.0
	180.0
	
	180.0
	-
	
	
	58.0
	28.0
	
	28.0
	30.0
	
	30.0

	 
	 - KP tuyên truyền của BCĐ các cấp
	28.281.3
	27.457.0
	
	144.0
	824.3
	
	
	53.1
	35.1
	
	35.1
	18.0
	
	18.0

	 
	 - KP quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cấp xã
	2.400.0
	2.400.0
	2.400.0
	
	-
	
	
	175.0
	-
	
	
	175.0
	
	175.0

	 
	 - KP xây dựng đề án Nông thôn mới
	240.0
	240.0
	
	240.0
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	B
	Chương trình mục tiêu khác
	13.232.8
	12.408.5
	-
	12.408.5
	824.3
	-
	824.3
	17.973.7
	15.829.6
	-
	15.829.6
	2.144.1
	-
	2.144.1

	1
	Hỗ trợ kinh phí phát triển cây Cao su
	500.0
	500.0
	
	500.0
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	2
	Kinh phí dich cúm gia cầm H5N1, H1N1
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	3
	KP khắc phục hậu quả nắng hạn đợt tháng 6 năm 2010
	-
	-
	
	
	-
	
	
	700.0
	700.0
	
	700.0
	-
	
	

	4
	KP hỗ trợ học sinh qua sông, hồ …, năm 2011
	-
	-
	
	
	-
	
	
	2.495.3
	2.495.3
	
	2.495.3
	-
	
	

	5
	KP thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP
	1.303.0
	1.303.0
	
	1.303.0
	-
	
	
	2.844.3
	2.844.3
	
	2.844.3
	-
	
	

	6
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 67/NĐ-CP; NĐ số 13/NĐ-CP
	5.790.0
	5.790.0
	
	5.790.0
	-
	
	
	6.022.6
	6.022.6
	
	6.022.6
	-
	
	

	7
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	1.048.0
	1.048.0
	
	1.048.0
	-
	
	
	1.319.8
	-
	
	
	1.319.8
	
	1.319.8

	8
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.767.5
	3.767.5
	
	3.767.5
	-
	
	
	3.767.5
	3.767.5
	
	3.767.5
	-
	
	

	9
	Kinh phí khắc phục rét đậm, rét hại năm 2011
	824.3
	-
	
	
	824.3
	
	824.3
	824.3
	-
	
	
	824.3
	
	824.3


Phụ lục số 06 - Biểu số 48
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC 

CỦA TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

Đơn vị: Nghìn đồng
	Stt
	Xã, thị trấn
	Dự toán  năm  2011
	Quyết toán năm 2011
	Bao gồm
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	
	
	I. Chi đầu tư phát triển
	II. Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Chi CTMT
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước
	Giáo dục đào tạo và d. nghề
	Khoa học công nghệ
	
	Giáo dục đào tạo và d. nghề
	Khoa học công nghệ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=2/1

	 
	TỔNG SỐ
	57.784.450
	 76.160.332.3
	2.949.931.0
	 2.949.931.0
	2.949.931.0
	-
	-
	-
	73.210.401.3
	 
	 
	131.8

	1
	Thị trấn
	1.611.335
	3.043.221.2
	60.000.0
	60.000.0
	60.000.0
	 
	 
	 
	2.983.221.2
	 
	 
	188.9

	2
	Bó Sinh
	2.449.702
	3.472.115.7
	68.000.0
	68.000.0
	68.000.0
	 
	 
	 
	3.404.115.7
	 
	 
	141.7

	3
	Pú Bẩu
	2.168.936
	2.866.153.5
	40.000.0
	40.000.0
	40.000.0
	 
	 
	 
	2.826.153.5
	 
	 
	132.1

	4
	Chiềng Phung
	2.844.102
	3.788.628.5
	92.058.0
	92.058.0
	92.058.0
	 
	 
	 
	3.696.570.5
	 
	 
	133.2

	5
	Chiềng En
	2.651.210
	3.691.241.6
	149.061.0
	149.061.0
	149.061.0
	 
	 
	 
	3.542.180.6
	 
	 
	139.2

	6
	Mường Lầm
	2.707.799
	3.299.814.7
	92.055.0
	92.055.0
	92.055.0
	 
	 
	 
	3.207.759.7
	 
	 
	121.9

	7
	Nậm Ty
	3.974.014
	5.058.195.0
	158.796.0
	158.796.0
	158.796.0
	 
	 
	 
	4.899.399.0
	 
	 
	127.3

	8
	Đứa Mòn
	3.794.688
	4.909.173.6
	129.701.0
	129.701.0
	129.701.0
	 
	 
	 
	4.779.472.6
	 
	 
	129.4

	9
	Yên Hưng
	3.113.885
	4.556.658.0
	181.099.0
	181.099.0
	181.099.0
	 
	 
	 
	4.375.559.0
	 
	 
	146.3

	10
	Chiềng Sơ
	3.233.468
	3.782.913.2
	119.000.0
	119.000.0
	119.000.0
	 
	 
	 
	3.663.913.2
	 
	 
	117.0

	11
	Nà Nghịu
	4.056.448
	5.339.367.1
	523.227.0
	523.227.0
	523.227.0
	 
	 
	 
	4.816.140.1
	 
	 
	131.6

	12
	Nậm Mằn
	2.259.180
	3.193.446.4
	78.000.0
	78.000.0
	78.000.0
	 
	 
	 
	3.115.446.4
	 
	 
	141.4

	13
	Chiềng Khoong
	4.208.365
	5.221.517.5
	273.833.0
	273.833.0
	273.833.0
	 
	 
	 
	4.947.684.5
	 
	 
	124.1

	14
	Chiềng Cang
	3.328.759
	4.250.272.0
	192.674.0
	192.674.0
	192.674.0
	 
	 
	 
	4.057.598.0
	 
	 
	127.7

	15
	Huổi Một
	2.786.970
	3.323.796.3
	104.230.0
	104.230.0
	104.230.0
	 
	 
	 
	3.219.566.3
	 
	 
	119.3

	16
	Mường Sai
	2.575.216
	3.501.236.2
	215.014.0
	215.014.0
	215.014.0
	 
	 
	 
	3.286.222.2
	 
	 
	136.0

	17
	Mường Cai
	2.997.457
	3.987.717.5
	84.000.0
	84.000.0
	84.000.0
	 
	 
	 
	3.903.717.5
	 
	 
	133.0

	18
	Mường Hung
	3.978.392
	4.760.010.5
	174.293.0
	174.293.0
	174.293.0
	 
	 
	 
	4.585.717.5
	 
	 
	119.6

	19
	Chiềng Khương
	3.044.524
	4.114.853.8
	214.890.0
	214.890.0
	214.890.0
	 
	 
	 
	3.899.963.8
	 
	 
	135.2


Phụ lục số 06 - Biểu số 50
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC NĂM 2011 

 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)

Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Stt
	Tên đơn vị
	Tổng số
	Chi đầu tư phát triển
	Chi thường xuyên 
	Chi chương trình mục  tiêu

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng 
số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Vốn
XDCB
	Nguồn thu CQSDĐ
	
	Quản lý hành chính
	Giáo dục đào tạo
	Y tế
	VHTT- TDTT
	Sự nghiệp kinh tế
	Đảm bảo xã hội
	AN-QP
	Các khoản còn lại
	
	CTMT Quốc gia
	Chương
trình
134
	Chương
trình
135
	Mục tiêu khác

	
	TỔNG SỐ
	   288.146.354
	24.416.018
	20.428.460
	3.987.558
	238.228.692
	20.449.122
	162.091.920
	30.121.334
	1.252.476
	7.491.180
	12.466.886
	1.957.656
	2.398.118
	25.501.644
	3.948.423
	1.500.000
	10.732.621
	9.320.600

	I
	QLNN, Đảng. đoàn thể
	41.173.424
	-
	-
	-
	39.797.988
	20.449.122
	7.965.578
	-
	-
	-
	10.378.289
	-
	1.005.000
	1.375.436
	870.436
	-
	-
	505.000

	1
	Quản lý Nhà nước
	31.017.098
	-
	-
	-
	29.706.149
	11.703.381
	6.619.480
	-
	-
	-
	10.378.289
	-
	1.005.000
	1.310.949
	805.949
	-
	-
	505.000

	
	VP HĐND - UBND
	5.536.386
	
	
	
	5.536.386
	5.536.386
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	 VP HĐND -    UBND 
(DADD TĐC)
	50.000
	
	
	
	50.000
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	VP HĐND - UBND (BCĐ NTM)
	63.117
	
	
	
	63.117
	63.117
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	676.199
	
	
	
	676.199
	676.199
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Tư pháp
	502.169
	
	
	
	474.169
	474.169
	
	
	
	
	
	
	
	28.000
	28.000
	
	
	

	
	Phòng Thanh tra
	629.363
	
	
	
	629.363
	629.363
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng LĐ-TBXH
	8.421.334
	
	
	
	7.337.034
	717.554
	6.619.480
	
	
	
	
	
	
	1.084.300
	579.300
	
	
	505.000

	
	Phòng Kinh tế và hạ tầng
	685.492
	
	
	
	685.492
	685.492
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Tài nguyên  - MT
	387.276
	
	
	
	387.276
	387.276
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Nông nghiệp
	1.085.005
	
	
	
	886.356
	886.356
	
	
	
	
	
	
	
	198.649
	198.649
	
	
	

	
	Phòng Văn hoá
	280.993
	
	
	
	280.993
	280.993
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng LĐTBXH (ĐBXH)
	6.610.809
	
	
	
	6.610.809
	
	
	
	
	
	6.610.809
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Nội vụ
	465.735
	
	
	
	465.735
	465.735
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Y Tế
	243.841
	
	
	
	243.841
	243.841
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Phòng Dân tộc
	5.056.432
	
	
	
	5.056.432
	283.952
	
	
	
	
	3.767.480
	
	1.005.000
	-
	
	
	
	

	
	BCĐ đề án PTKTXH xã HMột
	100.000
	
	
	
	100.000
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Văn phòng ĐK quyền SD đất
	222.948
	
	
	
	222.948
	222.948
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2
	Khối Đảng
	6.242.437
	-
	-
	-
	6.242.437
	6.242.437
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Huyện uỷ
	5.674.953
	
	
	
	5.674.953
	5.674.953
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Ban Chỉ đạo 03 Huyện uỷ
	567.484
	
	
	
	567.484
	567.484
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	3
	Khối đoàn thể
	2.567.791
	-
	-
	-
	2.503.304
	2.503.304
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64.487
	64.487
	-
	-
	-

	
	Mặt trận tổ quốc
	685.519
	
	
	
	621.032
	621.032
	
	
	
	
	
	
	
	64.487
	64.487
	
	
	

	
	Đoàn thanh niên
	456.226
	
	
	
	456.226
	456.226
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Hội Phụ nữ
	557.822
	
	
	
	557.822
	557.822
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Hội Nông dân
	526.570
	
	
	
	526.570
	526.570
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	Cựu Chiến binh
	341.654
	
	
	
	341.654
	341.654
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	4
	Trung tâm Chính trị
	1.346.098
	
	
	
	1.346.098
	
	1.346.098
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	II
	Sự nghiệp giáo dục
	155.984.649
	-
	-
	-
	154.126.342
	-
	154.126.342
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.858.307
	2     80.000
	-
	1.578.307
	-

	1
	Phòng Giáo dục (QLNN)
	1.509.595
	
	
	
	1.509.595
	
	1.509.595
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2
	Khối Mầm non
	28.986.848
	
	
	
	28.883.558
	
	28.883.558
	
	
	
	
	
	
	103.290
	100.000
	
	3.290
	

	3
	Khối Cấp 1
	80.399.859
	
	
	
	79.443.589
	
	79.443.589
	
	
	
	
	
	
	956.270
	100.000
	
	856.270
	

	4
	Khối Cấp 2
	45.088.347
	
	
	
	44.289.600
	
	44.289.600
	
	
	
	
	
	
	798.747
	80.000
	
	718.747
	

	III
	Sự nghiệp Y tế
	30.121.334
	-
	-
	-
	30.121.334
	-
	-
	30.121.334
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Bệnh viện đa khoa huyện
	5.922.951
	
	
	
	5.922.951
	
	
	5.922.951
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	BVĐK - Ghi thu. ghi chi
	11.562.623
	
	
	
	11.562.623
	
	
	11.562.623
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2
	Trung tâm Y tế
	3.389.488
	
	
	
	3.389.488
	
	
	3.389.488
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	3
	Y Tế xã
	9.246.272
	
	
	
	9.246.272
	
	
	9.246.272
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	IV
	Sự nghiệp văn hoá
	1.252.476
	-
	-
	-
	1.252.476
	-
	-
	-
	1.252.476
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Trung tâm văn hoá
	1.252.476
	
	
	
	1.252.476
	
	
	
	1.252.476
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	V
	Sự nghiệp kinh tế
	8.599.132
	-
	-
	-
	6.001.991
	-
	-
	-
	-
	5.301.991
	-
	-
	700.000
	2.597.141
	-
	-
	2.597.141
	-

	1
	SN Lâm nghiệp
	366.500
	
	
	
	366.500
	
	
	
	
	366.500
	
	
	
	-
	
	
	
	

	2
	SN Nông nghiệp
	510.491
	
	
	
	510.491
	
	
	
	
	510.491
	
	
	
	-
	
	
	
	

	3
	SN Thủy lợi
	2.844.300
	
	
	
	2.844.300
	
	
	
	
	2.844.300
	
	
	
	-
	
	
	
	

	4
	Sự nghiệp môi trường
	725.000
	
	
	
	725.000
	
	
	
	
	725.000
	
	
	
	-
	
	
	
	

	5
	Trạm khuyến nông
	3.752.841
	
	
	
	1.155.700
	
	
	
	
	455.700
	
	
	700.000
	2.597.141
	
	
	2.597.141
	

	6
	Đội QLĐT (SNKT TC-MT)
	400.000
	
	
	
	400.000
	
	
	
	
	400.000
	
	
	
	-
	
	
	
	

	VI
	Chi an ninh quốc phòng
	2.301.288
	343.632
	43.632
	300.000
	1.957.656
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.957.656
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	BCH Quân sự huyện
	1.686.655
	343.632
	43.632
	300.000
	1.343.023
	
	
	
	
	
	
	1.343.023
	
	-
	
	
	
	

	2
	Công an huyện
	614.633
	
	
	
	614.633
	
	
	
	
	
	
	614.633
	
	-
	
	
	
	

	VII
	 Các đơn vị khác
	48.714.051
	24.072.386
	20.384.828
	3.687.558
	4.970.905
	-
	-
	-
	-
	2.189.189
	2.088.598
	-
	693.118
	19.670.760
	2.797.987
	1.500.000
	6.557.173
	8.815.600

	1
	Ban QLDA huyện
	36.927.546
	24.072.386
	20.384.828
	3.687.558
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	12.855.160
	2.797.987
	1.500.000
	6.557.173
	2.000.000

	2
	Trung tâm GDLĐ huyện
	2.088.598
	-
	
	
	2.088.598
	
	
	
	
	
	2.088.598
	
	-
	-
	
	
	
	

	3
	 Ban QL bảo vệ và PT rừng
	800.000
	-
	
	
	800.000
	
	
	
	
	800.000
	
	
	
	-
	
	
	
	

	4
	Ban QLDA QHTT
	43.412
	-
	
	
	43.412
	
	
	
	
	
	
	
	43.412
	-
	
	
	
	

	5
	Ban QLDA CT 925
	1.085.000
	-
	
	
	1.085.000
	
	
	
	
	1.085.000
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	CT 925 (ghi thu. ghi chi)
	304.189
	-
	
	
	304.189
	
	
	
	
	304.189
	
	
	
	-
	
	
	
	

	6
	Toàn án ND huyện
	13.000
	-
	
	
	13.000
	
	
	
	
	
	
	
	13.000
	-
	
	
	
	

	7
	Chi Cục thuế
	150.000
	-
	
	
	150.000
	
	
	
	
	
	
	
	150.000
	-
	
	
	
	

	8
	Kho bạc Nhà nước huyện
	40.000
	-
	
	
	40.000
	
	
	
	
	
	
	
	40.000
	
	
	
	
	

	9
	ĐàiTruyền thanh, truyền hình
	106.200
	-
	
	
	106.200
	
	
	
	
	
	
	
	106.200
	-
	
	
	
	

	10
	Ban Quản lý chợ Sông Mã
	340.506
	-
	
	
	340.506
	
	
	
	
	
	
	
	340.506
	-
	
	
	
	

	11
	Hộ nghèo làm nhà theo QĐ số 167
	6.815.600
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.815.600
	
	
	
	6.815.600


Phụ lục số 6 - Biểu số 52

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)
  Đơn vị: Nghìn đồng 
	Stt
	Xã, thị trấn
	Dự toán năm 2011
	Quyết toán năm 2011
	So sánh 
QT/DT
(%)

	
	
	Tổng số
	Bao gồm
	Tổng số
	Bao gồm
	

	
	
	
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung mục tiêu
	
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung mục tiêu
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Vốn ngoài nước
	
	
	
	Vốn ngoài nước
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	57.784.450.000
	55.719.450.000
	2.065.000.000
	-
	70.437.756.250
	50.942.650.000
	19.495.106.250
	-
	121.90

	1
	Thị trấn
	1.611.335.000
	1.551.335.000
	60.000.000
	 
	865.958.000
	538.835.000
	327.123.000
	 
	53.74

	2
	Xã Bó Sinh
	2.449.702.000
	2.387.702.000
	62.000.000
	 
	3.350.764.500
	2.209.202.000
	1.141.562.500
	 
	136.78

	3
	Xã Pú Bẩu
	2.168.936.000
	2.128.936.000
	40.000.000
	 
	2.851.593.500
	1.977.836.000
	873.757.500
	 
	131.47

	4
	Xã Chiềng Phung
	2.844.102.000
	2.756.102.000
	88.000.000
	 
	3.764.173.500
	2.598.802.000
	1.165.371.500
	 
	132.35

	5
	Xã Chiềng En
	2.651.210.000
	2.579.210.000
	72.000.000
	 
	3.467.185.000
	2.580.910.000
	886.275.000
	 
	130.78

	6
	Xã Mường Lầm
	2.707.799.000
	2.642.799.000
	65.000.000
	 
	3.066.525.000
	2.426.779.000
	639.746.000
	 
	113.25

	7
	Xã Nậm Ty
	3.974.014.000
	3.842.014.000
	132.000.000
	 
	4.928.219.000
	3.305.714.000
	1.622.505.000
	 
	124.01

	8
	Xã Đứa Mòn
	3.794.688.000
	3.677.688.000
	117.000.000
	 
	4.817.084.000
	3.757.508.000
	1.059.576.000
	 
	126.94

	9
	Xã Yên Hưng
	3.113.885.000
	2.994.885.000
	119.000.000
	 
	4.340.521.000
	2.860.065.000
	1.480.456.000
	 
	139.39

	10
	Xã Chiềng Sơ
	3.233.468.000
	3.093.468.000
	140.000.000
	 
	3.655.581.500
	2.939.238.000
	716.343.500
	 
	113.05

	11
	Xã Nà Nghịu
	4.056.448.000
	3.890.448.000
	166.000.000
	 
	4.522.794.000
	3.301.468.000
	1.221.326.000
	 
	111.50

	12
	Xã Nậm Mằn
	2.259.180.000
	2.201.180.000
	58.000.000
	 
	3.144.117.500
	2.122.320.000
	1.021.797.500
	 
	139.17

	13
	Xã Chiềng Khoong
	4.208.365.000
	3.954.365.000
	254.000.000
	 
	4.949.694.250
	3.612.265.000
	1.337.429.250
	 
	117.62

	14
	Xã Chiềng Cang
	3.328.759.000
	3.170.759.000
	158.000.000
	 
	4.030.203.500
	3.026.599.000
	1.003.604.500
	 
	121.07

	15
	Xã Huổi Một
	2.786.970.000
	2.684.970.000
	102.000.000
	 
	3.392.625.000
	2.363.970.000
	1.028.655.000
	 
	121.73

	16
	Xã Mường Sai
	2.575.216.000
	2.511.216.000
	64.000.000
	 
	3.371.453.500
	2.378.626.000
	992.827.500
	 
	130.92

	17
	Xã Mường Cai
	2.997.457.000
	2.917.457.000
	80.000.000
	 
	3.838.328.500
	2.618.157.000
	1.220.171.500
	 
	128.05

	18
	Xã Mường Hung
	3.978.392.000
	3.805.392.000
	173.000.000
	 
	4.504.943.000
	3.579.452.000
	925.491.000
	 
	113.24

	19
	Xã Chiềng Khương
	3.044.524.000
	2.929.524.000
	115.000.000
	 
	3.575.992.000
	2.744.904.000
	831.088.000
	 
	117.46


Phụ lục số 6 - Biểu số 53

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND huyện Sông Mã)
Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian
HC-HT
	Năng lực thiết kế
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến năm 31/12/2011
	Đã thanh toán từ khởi công đến năm 31/12/2011
	Kế hoạch năm 2011
	Quyết toán năm 2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	T.Đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số
	T.Đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang
	Chia theo nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn
 trong nước
	Vốn
 ngoài nước
	
	
	Vốn trong nước
	Vốn ngoài nước

	 
	TỔNG CỘNG 
	 
	 
	 
	120.438.6
	53.088.9
	47.359.2
	27.386.7
	25.760.5
	25.760.5
	-
	24.436.0
	24.436.0
	24.436.0
	-

	I
	Các công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	73.935.4
	41.814.3
	40.512.4
	20.369.3
	18.743.0
	18.743.0
	-
	7.930.4
	17.930.4
	17.930.4
	          -   

	1
	Nghĩa trang nhân dân thị trấn
	HSMã
	2010 - 11
	Cấp 4; 
2 tầng
	3.732.0
	2.836.0
	2.836.0
	1.180.0
	1.180.0
	1.180.0
	
	3.298.8
	3.298.8
	3.298.8
	 

	2
	Nhà bảo vệ, cổng, tường, tường rào HU, UBND, HĐND huyện  
	HSMã
	2010 -2011
	Cấp 4; 2 tầng, cổng, tường rào, nhà để xe 
	3.171.0
	2.359.0
	2.359.0
	1.000.0
	1.000.0
	1.000.0
	
	1.866.7
	1.866.7
	1.866.7
	 

	3
	Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã
	HSMã
	 2010 - 2012 
	 200
 học viên 
	28.918.0
	10.000.0
	10.000.0
	9.527.9
	9.527.9
	9.527.9
	
	5.189.3
	5.189.3
	5.189.3
	 

	4
	Trụ sở làm việc Đảng uỷ -UBND Thị Trấn Sông Mã
	HSMã
	 2010 - 2011 
	Cấp 4;
 2 tầng 
	3.584.0
	3.252.5
	3.252.5
	3.252.5
	1.626.2
	1.626.2
	
	2.285.6
	2.285.6
	2.285.6
	 

	5
	 Đường từ cầu Nà Hạ - Bãi rác  
	HSMã
	 2010 - 2012 
	 3,0km 
	6.222.9
	2.251.1
	2.251.1
	2.251.1
	2.251.1
	2.251.1
	
	1.751.1
	1.751.1
	1.751.1
	 

	6
	Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo tượng đài đồng chí Cay Xỏn Phôm Vi Hản 
	HSMã
	 2010 - 2011 
	 529m2
	408.0
	308.6
	308.6
	177.3
	177.3
	177.3
	
	108.3
	108.3
	108.3
	 

	7
	 Quy hoạch nghĩa trang ND thị trấn  
	HSMã
	 2010 - 2011 
	6,26ha
	311.0
	294.7
	294.7
	283.9
	283.9
	283.9
	
	283.9
	283.9
	283.9
	 

	8
	 QH điều chỉnh trung tâm cụm xã Mường Lầm 
	HSMã
	 2010 - 2011 
	29,39 ha
	444.3
	431.5
	431.5
	431.5
	431.5
	431.5
	
	431.5
	431.5
	431.5
	 

	9
	 XD kè trường MN Sơn Ca xã Chiềng Phung  
	HSMã
	 2010 - 2011 
	98,41m
	1.766.0
	1.200.0
	1.200.0
	700.0
	700.0
	700.0
	
	700.0
	700.0
	700.0
	 

	10
	 XD kè trường TH, THCS xã Mường Sai 
	HSMã
	 2010 - 2011 
	68,09m
	566.0
	507.2
	507.2
	7.2
	7.2
	7.2
	
	7.2
	7.2
	7.2
	 

	11
	Đường GTNT Chiềng Phung - Mường Lầm
	HSMã
	2005 - 09
	16,6 km
	19.098.0
	15.634.0
	14.355.0
	-
	
	-
	
	430.0
	430.0
	430.0
	 

	12
	Trường học bản Then Luông, cụm bản Đán huyện Mường Ét tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào
	HSMã
	2009 - 10
	1 tầng, 
2 phòng
	822.3
	803.2
	803.2
	14.4
	14.4
	14.4
	
	14.4
	14.4
	14.4
	 

	13
	Kè chắn đất Ban Chỉ huy quân sự huyện
	HSMã
	2010 - 2011 
	35m x 3,5m
	407.8
	366.6
	343.6
	343.6
	343.6
	343.6
	
	343.6
	343.6
	343.6
	 

	14
	Thuỷ lợi Nộc Cốc II xã Đứa Mòn
	HSMã
	2010 - 2011 
	10 ha
	4.464.0
	1.550.0
	1.550.0
	1.200.0
	1.200.0
	1.200.0
	
	1.200.0
	1.200.0
	1.200.0
	 

	15
	Hỗ trợ san ủi mặt bằng Trường THCS Mường Sai
	HSMã
	2010
	 
	20.0
	20.0
	20.0
	-
	-
	-
	
	20.0
	20.0
	20.0
	 

	II
	Các công trình XD mới
	 
	
	
	46.503.2
	11.274.6
	6.846.9
	7.017.4
	7.017.4
	7.017.4
	-
	6.505.7
	6.505.7
	6.505.7
	             

	1
	Hội trường huyện Sông Mã 
	HSMã
	 2010 - 2012 
	 Cấp 4; 
300 chỗ 
	25.110.0
	300.0
	300.0
	300.0
	300.0
	300.0
	
	300.0
	300.0
	300.0
	 

	2
	Nhà Công vụ huyện Sông Mã 
	HSMã
	 2011 - 2012 
	 Nhà 2 tầng + CT phụ trợ  
	3.346.3
	1.700.0
	250.0
	250.0
	250.0
	250.0
	
	250.0
	250.0
	250.0
	 

	3
	Hỗ trợ xây dựng trường học Trung tâm bồi dưỡng chính  trị huyện Mường Ét
	HSMã
	 2010 - 2011 
	 Cấp 4, 10 phòng 1 tầng 
	970.0
	750.0
	769.0
	769.0
	769.0
	769.0
	
	769.0
	769.0
	769.0
	 

	4
	Sửa chữa nhà làm việc Chi cục thuế huyện
	HSMã
	2011 - 2012
	Sửa chữa 
Nhà LV
	2.306.7
	1.950.0
	320.0
	720.0
	720.0
	720.0
	
	720.0
	720.0
	720.0
	 

	5
	Xây dựng gara ô tô khu hành chính huyện + sân + kè khối dân
	HSMã
	2011 - 2012
	310,14m2
	3.304.0
	1.742.1
	398.4
	803.4
	803.4
	803.4
	
	803.4
	803.4
	803.4
	 

	6
	Hệ thống cổng chào huyện Sông Mã 
	HSMã
	2011
	4 cổng
	682.2
	585.4
	585.4
	159.4
	159.4
	159.4
	
	159.4
	159.4
	159.4
	 

	7
	Cải tạo san nền khu trung tâm xã Đứa Mòn
	HSMã
	2011 - 2012
	2,7 ha
	996.0
	828.6
	400.0
	400.0
	400.0
	400.0
	
	400.0
	400.0
	400.0
	 

	8
	Kè trường Tiểu học Huổi Một xã Huổi Một
	HSMã
	2011 - 2012
	45m x 6,8m
	245.9
	13.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	
	13.0
	13.0
	13.0
	 

	9
	Kè trường Mầm Non Họa My xã Chiềng En
	HSMã
	2011 - 2012
	19m x 1,2m
	154.6
	32.4
	50.0
	50.0
	50.0
	50.0
	
	32.4
	32.4
	32.4
	 

	10
	Kè chắn đất trường  MN Họa My xã Chiềng En
	HSMã
	2010
	45m x 2m
	289.3
	261.1
	261.1
	52.7
	52.7
	52.7
	
	52.8
	52.8
	52.8
	 

	11
	Kè chắn đất, chắn nước chợ Chiềng Khương
	HSMã
	2011 - 2012
	100m
 x 2,5m
	1.657.1
	400.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	
	400.0
	400.0
	400.0
	 

	12
	Xây dựng  bãi rác thị trấn 
	HSMã
	2011 - 2012
	Cấp IV
	4.506.9
	1.596.0
	1.796.9
	1.796.9
	1.796.9
	1.796.9
	
	1.596.9
	1.596.9
	1.596.9
	 

	13
	Sửa chữa cầu treo xã Mường Hung 
	HSMã
	 2011 
	117m 
x 1,4m 
	267.4
	233.0
	233.0
	233.0
	233.0
	233.0
	
	233.0
	233.0
	233.0
	 

	14
	Sửa chữa cầu treo Hải Sơn Chiềng Khoong
	HSMã
	 2011 
	127m
x 1,65m
	298.4
	233.0
	233.0
	233.0
	233.0
	233.0
	
	233.0
	233.0
	233.0
	 

	15
	Sửa chữa cầu treo thị trấn
	HSMã
	 2011 
	 111m x ,4m 
	1.402.3
	150.0
	150.0
	150.0
	150.0
	150.0
	
	42.8
	42.8
	42.8
	 

	16
	Nhà  văn hoá bản Pá Mằn xã Huổi Một
	HSMã
	 2.011 
	 120 m2 
	540.8
	250.0
	250.0
	250.0
	250.0
	250.0
	
	250.0
	250.0
	250.0
	 

	17
	Nhà  văn hoá bản Pá Ngã xã Mường Lầm
	HSMã
	2011
	120 m2
	425.2
	250.0
	250.0
	250.0
	250.0
	250.0
	
	250.0
	250.0
	250.0
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